Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 5
(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)
Thời gian làm bài: .... phút
A. TIẾNG VIỆT (6,0 điểm)
1. Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
[image: 10 Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức (có đáp án, cấu trúc mới)]
Câu 1 (0,5 điểm). Anh chàng trong bài đọc gặp vấn đề gì?
A. Mất khả năng nghe, nhìn.
B. Đánh mất dấu câu.
C. Không biết chăm sóc bản thân.
D. Bị mọi người ghét bỏ.
Câu 2 (0,5 điểm). Sau khi đánh mất dấu phẩy, anh chàng trở thành người như thế nào?
A. Sợ những câu phức tạp.
B. Nói nhanh không ngừng nghỉ.
C. Ghét những câu đơn giản.
D. Chẳng bao giờ hỏi ai điều gì.
Câu 3 (0,5 điểm). Sau khi đánh mất dấu chấm than, anh chàng trở thành người như thế nào?
A. Quên mất cách tư duy.
B. Thờ ơ với mọi chuyện.
C. Đổ lỗi cho tất cả, trừ chính mình.
D. Sống đơn điệu, nhàm chán.
Câu 4 (0,5 điểm). Sau khi đánh mất dấu chấm hỏi, anh chàng trở thành người như thế nào?
A. Thiếu quan tâm với mọi điều.
B. Sống đơn điệu, nhàm chán.
C. Quên mất cách tư duy.
D. Không dám nêu ý kiến.
2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm). Hãy khoanh tròn vào các từ đồng nghĩa trong đoạn văn sau: 
Con suối vào mùa thu như một dải lụa mềm mại, chảy róc rách qua những tảng đá nhẵn thín. Nước suối trong vắt, mát lạnh, phản chiếu những chiếc lá vàng óng ánh như những mảnh vàng lấp lánh. Hai bên bờ suối, cây cối xanh ngát. Những hòn đá cuội dưới suối phủ một lớp rêu xanh mướt.
(Theo Hồng Anh)
Câu 6 (2,0 điểm). Hoàn thành truyện vui dưới đây bằng cách điền kết từ phù hợp: 
Một bác sĩ nói .............. một vị quán quân thể thao: 
- Anh sốt cao quá! 
- Bao nhiêu độ, thưa bác sĩ? 
- 41 độ. ......... hạ sốt, tôi phải tiêm cho anh một liều. 
- Khoan đã, bác sĩ! – Vị quán quân thều thào hỏi – Kỉ lục sốt thế giới bây giờ là bao nhiêu? 
(Theo in-tơ-nét)
B. TẬP LÀM VĂN (4,0 điểm)
Câu 7 (4,0 điểm). Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành việc tích cực tham gia phong trào trồng cây ở nhà trường và nơi em sống.
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2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm) Khoanh vào 2 cặp từ đồng nghĩa: óng ánh - lấp lánh, xanh ngát - xanh mướt.
Câu 6 (2,0 điểm) 
Một bác sĩ nói với một vị quán quân thể thao: 
- Anh sốt cao quá! 
- Bao nhiêu độ, thưa bác sĩ? 
- 41 độ. Để hạ sốt, tôi phải tiêm cho anh một liều. 
- Khoan đã, bác sĩ! – Vị quán quân thều thào hỏi – Kỉ lục sốt thế giới bây giờ là bao nhiêu? 
(Theo in-tơ-nét)
B. TẬP LÀM VĂN: (4,0 điểm)
Câu 7 (4,0 điểm)
1. Viết được bài văn có bố cục đầy đủ, rõ ràng (2,5 điểm)
* Mở đầu: Trình bày quan điểm tán thành của em.
* Thân bài:
- Trồng cây tạo ra quang cảnh đẹp hơn: công viên, vườn hoa,..
- Cây xanh tạo cảnh quan kiến trúc, tôn thêm vẻ đẹp của nơi ở.
- Trồng cây làm cho môi trường sống tốt đẹp hơn:
+ Làm trong sạch môi trường, điều hoà không khí.
+ Chống lũ lụt, chống xói mòn đất...
* Kết bài: Nêu ý kiến, quan điểm tán thành của em.
2. Chữ viết đẹp, đúng chính tả, trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết. (0,5 điểm)
3. Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. (0,5 điểm)
4. Bài viết có sự sáng tạo: có cảm xúc, ý văn rõ ràng, lôi cuốn người đọc…(0,5 điểm)
* Tuỳ từng mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết mà GV cho điểm phù hợp.
Bài làm tham khảo
Bảo vệ môi trường đang trở thành một vấn đề cấp bách trên toàn cầu và em hoàn toàn tán thành với việc làm này. Bởi đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội để duy trì sự sống và chất lượng cuộc sống. Đầu tiên, bảo vệ môi trường giúp giảm thiểu tác động của ô nhiễm đến sức khỏe con người. Các chất thải công nghiệp, rác thải nhựa hay khí thải từ phương tiện giao thông đều là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lí nghiêm trọng như ung thư, hô hấp và các bệnh về tim mạch. Thứ hai, bảo vệ môi trường cũng giúp duy trì sự đa dạng sinh học, điều này rất quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái. Cuối cùng, việc bảo vệ môi trường cũng giúp phát triển kinh tế bền vững. Một môi trường xanh, sạch, đẹp sẽ tạo điều kiện tốt cho các hoạt động sản xuất và du lịch, đồng thời tiết kiệm chi phí cho việc khắc phục các thảm họa thiên nhiên do con người gây ra. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết.
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C6 mot ngudi ching may danh mét ddu phiy. Anh ta tré nén so nhing cau phirc
| tap va chi tim nhimg cdu don gian. Ding sau nhing
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1 Ké d6, anh ta ddnh mat d4u chém hoi va ching bao givr hoi ai diéu gi nita. Moi |
I s kién xay ra & dau, du trong vii tru hay trén m3t dit hay ngay trong nha minh, anh ta |
: ciing khong biét. Anh ta & danh mét kha nang hoc hoi. Diing sau dé la sy thiéu quan:
| tAm v6i moi dicu. 1
1 Mot vai thang sau, anh ta danh mat du hai chdm. Tir d6 anh ta khong liét ké |
: durgc niva, khong con giai thich diroe hanh vi cia minh nita. Anh ta db 13i cho tit ca, trir:
| chinh minh.
I Ctr mét din cdc déu, cudi cung anh ta chi con lai déu ngode kép ma thoi. Anh ta|
I khéng phat biéu duge mét ¥ kién nao cua riéng minh nita, lic ndo ciing chi trich, dan |
16i ciia nguoi khac. Thé 14 anh ta hoan toan quén mét cach tir duy. Cit nhw vay, anh ta I
| i dén déu chém hét. _ ) 1
Thiéu nhimg diu cau trong mét bai van, c6 thé ban chi bi diém thip vi bai van |
ciia ban khong hay, khong ¥ nghia, nhung danh mat nhimg déu cau trong cude doi, tuy :
| khong ai chim diém nhung cude doi ban cling vO vi, cling mit ¥ nghia nhu vay. 1
| Mong ban hay giit gin nhing ddu cau ciia minh, ban nhé! 1
1 (Theo Héng Phuong) | 1
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